
 

Số giờ của Nhóm Dịch vụ 
 

TRẺ SƠ SINH/TRẺ MỚI 
BIẾT ĐI: 0-3 tuổi 

Số giờ/tuần: Số giờ/tháng: 

Trẻ sơ sinh/trẻ mới 
biết đi 

Hỗ trợ trẻ sơ sinh/trẻ mới 
biết đi 

11–14 48–61 

 

TRẺ NHỎ: 4-11 
tuổi 

Năm học Mùa hè 

 Số giờ/ 
tuần: 

Số giờ/ 
tháng: 

Số giờ/ 
tuần: 

Số giờ/ 
tháng: 

Trẻ nhỏ 3 Rất thấp–Thấp 15–19 65–83 17–21 74–91 

Trẻ nhỏ 4 Vừa phải 20–22 84–96 22–25 92–109 
Trẻ nhỏ 5 Cao–Rất cao 23–35 97–152 26–40 110–174 

 

THANH THIẾU NIÊN: 
12-17 tuổi 

Năm học Mùa hè 

 Số giờ/ 
tuần: 

Số giờ/ 
tháng: 

Số giờ/ 
tuần: 

Số giờ/ 
tháng: 

Thanh thiếu niên 1 Rất thấp 10–13 43–56 14–17 61–74 

Thanh thiếu niên 2 Thấp 14–20 57–87 18–24 75–104 

Thanh thiếu niên 3 Vừa phải 21–24 88–104 25–28 105–122 

Thanh thiếu niên 4 Cao 25–39 105–169 29–46 123–200 

Thanh thiếu niên 5, 5b, 5m Rất cao 40–55 170–239 47–65 201–282 
 

NGƯỜI TRƯỞNG 
THÀNH: 18 tuổi trở lên 

Số giờ/tuần: Số giờ/tháng: 

Người trưởng thành 1 Rất thấp 13–16 56–70 

Người trưởng thành 2 Thấp 17–23 71–100 

Người trưởng thành 3 Vừa phải 24–42 101–183 

Người trưởng thành 4 Cao 43–85 184–369 

Người trưởng thành 5, 5b, 
5m 

Rất cao 86–118 370–513 
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